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                              Kính gửi: Văn phòng Chủ tịch nước 

 
 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính về 
việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người 
cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen 
thưởng người cao tuổi. 

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan, đơn 
vị liên quan rà soát, lập danh sách 242 công dân thọ 100 tuổi, có đầy đủ quyền 
công dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh năm 2025 để Chủ tịch nước tặng Thiếp 
mừng thọ. 

(Có danh sách các công dân thọ 100 tuổi kèm theo). 

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước xem xét, trình 

Chủ tịch nước tặng Thiếp mừng thọ cho các công dân thọ 100 tuổi đang cư trú trên 
địa bàn tỉnh Bình Định nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Y tế; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- BĐD Hội NCT tỉnh Bình Định; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K20.  
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Dân 

Nam Nữ tộc
1 Huỳnh Thị Hoa 1925 Kinh Xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

2 Phạm Thị Cảnh 1925 Kinh Xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

3 Phạm Thị An 1925 Kinh Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

4 Trương Thị Sơn 1925 Kinh Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

5 Phan Thị Tú 1925 Kinh Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

6 Võ Thị Diên 1925 Kinh Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

7 Nguyễn Mai 1925 Kinh Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

8 Võ Thị Huyền 1925 Kinh Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

9 Nguyễn Thị Lợt 1925 Kinh Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

10 Lê Thị Thái 1925 Kinh Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

11 Nguyễn Lý 1925 Kinh Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

12 Trần Thị Bảy 1925 Kinh Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

13 Trần Hiếm 1925 Kinh Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

14 Lê Thị Kỉnh 1925 Kinh Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

15 Võ Văn Nhiễu 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

16 Đỗ Thị Phải 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

17 Dương Dật 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

18 Ngô Thị Liên 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

19 Nguyễn Thị Lâm 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

20 Phan Bảy 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

21 Phan Thị Sáu 1925 Kinh Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

22 Nguyễn Thị Thư 1925 Kinh Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

23 Đinh Mới 1925 Kinh Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

24 Nguyễn Hường 1925 Kinh Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

25 Mai Thị Dùng 1925 Kinh Xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

26 Nguyễn Thị Ánh 1925 Kinh Xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

27 Nguyễn Thị Gương 1925 Kinh Xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

28 Diệp Thị Hữu 1925 Kinh Thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

29 Nguyễn Tái 1925 Kinh Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH BÌNH ĐỊNH THỌ 100 TUỔI NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số             /UBND-NCVX ngày         /       /2025 của UBND tỉnh Bình Định)

Stt Họ và tên 
Năm sinh

Nơi ở
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30 Nguyễn Mẹo 1925 Kinh Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

31 Mai Thị Thìn 1925 Kinh Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

32 Hồ Sử 1925 Kinh Xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

33 Trần Công Chánh 1925 Kinh Xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

34 Nguyễn Thị Lùng 1925 Kinh Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

35 Trần Thị Dư 1925 Kinh Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

36 Phan Thị Ngã 1925 Kinh Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

37 Lê Thị Gieo 1925 Kinh Xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

38 Đặng Thị Đang 1925 Kinh Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

39 Nguyễn Thị Lực 1925 Kinh Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

40 Nguyễn Thị Phải 1925 Kinh Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

41 Lê Thị Bảy 1925 Kinh Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

42 Nguyễn Thị Hứ 1925 Kinh Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

43 Nguyễn Thị Bốn 1925 Kinh Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

44 Phan Thị Bảy 1925 Kinh Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

45 Lê Thị Đôn 1925 Kinh Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

46 Phạm Thị Thấn 1925 Kinh Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

47 Nguyễn Thị Cà 1925 Kinh Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

48 Giả Trường Quang 1925 Kinh Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

49 Đặng Thị Bỗng 1925 Kinh Xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

50 Trần Thị Lựu 1925 Kinh Xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

51 Lê Thị Hay 1925 Kinh Xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

52 Huỳnh Thị Nuôi 1925 Kinh Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

53 Nguyễn Thị Lâu 1925 Kinh Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

54 Phan Thị Hỷ 1925 Kinh Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

55 Huỳnh Thị Vinh 1925 Kinh Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

56 Văn Đình Trọng 1925 Kinh Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

57 Hà Thị Yến 1925 Kinh Phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

58 Lê Thị Tỵ 1925 Kinh Phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

59 Trần Thị Hai 1925 Kinh Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

60 Lưu Thị Hồng 1925 Kinh Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.



Dân 

Nam Nữ tộc
Stt Họ và tên 

Năm sinh
Nơi ở

61 Nguyễn Thị Mười 1925 Kinh Xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

62 Nguyễn Thị Nga 1925 Kinh Xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

63 Nguyễn Thị Sáu 1925 Kinh Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

64 Phạm Thái 1925 Kinh Xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

65 Mai Thị Ba 1925 Kinh Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

66 Huỳnh Thị Mai 1925 Kinh Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

67 Phạm Tấn 1925 Kinh Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

68 Phạm Thị Nho 1925 Kinh Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

69 Văn Thị Thực 1925 Kinh Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

70 Võ Thị Anh 1925 Kinh Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

71 Mai Thị Hào 1925 Kinh Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

72 Hà Cục 1925 Kinh Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

73 Trần Thị Mỹ Lâm 1925 Kinh Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

74 Nguyễn Bá 1925 Kinh Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh bình Định

75 Trương Cầu Nê 1925 Kinh Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh bình Định

76 Cao Thị Lập 1925 Kinh Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh bình Định

77 Võ Thị Kiển 1925 Kinh Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh bình Định

78 Phan Thị Đào 1925 Kinh Xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

79 Ngô Trương 1925 Kinh Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

80 Hồ Thị Bồng 1925 Kinh Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

81 Nguyễn Thị Nõn 1925 Kinh Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

82 Đinh Thị Vuôi 1925 Kinh Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

83 Đinh Thơm 1925 Bana Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

84 Quách Ngọc Lễ 1925 Kinh Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

85 Nguyễn Thị Nữ 1925 Kinh Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

86 Nguyễn Thị Đào 1925 Kinh Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

87 Nguyễn Thị Thanh 1925 Kinh Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

88 Võ Thị Hiến 1925 Kinh Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

89 Nguyễn Thị Lịch 1925 Kinh Xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

90 Nguyễn Xuân Đào 1925 Kinh Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

91 Phạm Thị Lại 1925 Kinh Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
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92 Nguyễn Thị Ũi 1925 Kinh Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

93 Nguyễn Cúc 1925 Kinh Xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

94 Huỳnh Ngọc Anh 1925 Kinh Xã Bình Tường, huyện Tây sơn, tỉnh Bình Định

95 Đặng Thị Tẫm 1925 Kinh Xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

96 Đinh Văn Chất 1925 Hre Xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

97 Đinh Văn Bui 1925 Hre Xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

98 Bùi Quang 1925 Kinh  Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

99 Trương Thị Số 1925 Kinh Xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

100 La Thị Thấy 1925 Kinh Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

101 Lê Thị Sang 1925 Kinh Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

102 Huỳnh Văn Lang 1925 Kinh Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

103 Dương Tất 1925 Kinh Xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

104 Lý Thị Sao 1925 Kinh Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

105 Lê Thị Liệu 1925 Kinh Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

106 Võ Thị Thơm 1925 Kinh Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

107 Hồ Thị Dị 1925 Kinh Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

108 Nguyễn Thị Ẩn 1925 Kinh Xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

109 Đào Thị Yến 1925 Kinh Xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

110 Nguyễn Thị Lý 1925 Kinh Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

111 Nguyễn Thị Thứ 1925 Kinh Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

112 Đào Thị Xắp 1925 Kinh Xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

113 Phan Chí Phú 1925 Kinh Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

114 Nguyễn Thị Quyễn 1925 Kinh Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

115 Ngô Thính 1925 Kinh Xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

116 Trần Thị Tồn 1925 Kinh Xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn,tỉnh Bình Định

117 Trần Mai 1925 Kinh Xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

118 Trần Thị Trúc 1925 Kinh Xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

119 Đỗ Thị Cư 1925 Kinh Xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

120 Nguyễn Thị Trọng 1925 Kinh Xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

121 Nguyễn Thị Sách 1925 Kinh Phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

122 Nguyễn Thị Trọng 1925 Kinh Phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
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123 Bùi Thị Mễ 1925 Kinh Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

124 Huỳnh Phít 1925 Kinh Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

125 Trương Thị Số 1925 Kinh Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

126 Đặng Thị Hương 1925 Kinh Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

127 Nguyễn Thân 1925 Kinh Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

128 Huỳnh Thị Thể 1925 Kinh Phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tinh Bình Định

129 Phạm Sỹ 1925 Kinh Phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tinh Bình Định

130 Đỗ Thị Liên 1925 Kinh Phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tinh Bình Định

131 Phạm Thị Thu 1925 Kinh Phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tinh Bình Định

132 Vũ Thị Đoán 1925 Kinh Phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tinh Bình Định

133 Lê Tự Gủi 1925 Kinh Phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

134 Nguyễn Thị Nguyên 1925 Kinh Phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

135 Nguyễn Thị Xuân 1925 Kinh Phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

136 Nguyễn Thị Được 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

137 Nguyễn Thị Khơi 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

138 Đoàn Thị Đâu 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

139 Nguyễn Thi 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

140 Nguyễn Thị Giai 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

141 Đặng Thị Hiệp 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

142 Nguyễn Đình Mai 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

143 Phạm Thị Cho 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

144 Phan Thị Thuận 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

145 Trương Thị Cảnh 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

146 Lê Của 1925 Kinh Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

147 Lê Dục 1925 Kinh Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

148 Nguyễn Thân 1925 Kinh Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

149 Nguyễn Đình Tân 1925 Kinh Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

150 Đào Thị Rợi 1925 Kinh Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn,tỉnh Bình Định

151 Nguyễn Thị Sang 1925 Kinh Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn,tỉnh Bình Định

152 Phan Thị Hương 1925 Kinh Phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

153 Võ Hóa 1925 Kinh Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
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154 Phùng Thị Bảy 1925 Kinh Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

155 Mai Thị Cưởng 1925 Kinh Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh bình Định

156 Trương Thị Lọc 1925 Kinh Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh bình Định

157 Phạm Thị Xuân 1925 Kinh Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

158 Trần Lại 1925 Kinh Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

159 Hoàng Thị Tính 1925 Kinh Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

160 Đỗ Thị Tín 1925 Kinh Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

161 Lê Thị Thu 1925 Kinh Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

162 Phạm Thị Nữa 1925 Kinh Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

163 Trần Thị Liên 1925 Kinh Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

164 Võ Thị Trước 1925 Kinh Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

165 Nguyễn Đức Tài 1925 Kinh Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

166 Nguyễn Thành Long 1925 Kinh Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

167 Nguyễn Văn Sáng 1925 Kinh Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

168 Trần Đông 1925 Kinh Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

169 Lê Khắc Chánh 1925 Kinh Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

170 Phan Thị Cúc 1925 Kinh Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

171 Hồ Thị Ký 1925 Kinh Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

172 Trần Đình Phương 1925 Kinh Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

173 Cao Sâm 1925 Kinh Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

174 Lê Thị Tửu 1925 Kinh Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

175 Trần  Thị Dục 1925 Kinh Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

176 Võ Thị Điệm 1925 Kinh Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

177 Trần Công Tâm 1925 Kinh Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

178 Trần Thị Trừ 1925 Kinh Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

179 Đào Thị Hạnh Thanh 1925 Kinh Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

180 Hồ Thị Ký 1925 Kinh Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

181 Nguyễn Thị Tâm 1925 Kinh Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

182 Trần Thị Phần 1925 Kinh Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

183 Nguyễn Thị Hường 1925 Kinh Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

184 Đinh Văn Bế 1925 Ba Na Xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
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185 Nguyễn Thị Sáu 1925 Kinh Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

186 Đinh Văn Rơn 1925 Ba Na Xã Canh Hoà, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

187 Lê Thị Trá 1925 Kinh Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

188 Quãng Xuân 1925 Kinh Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

189 Bùi Thị Giả 1925 Kinh Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

190 Nguyễn Thị Phước 1925 Kinh Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

191 Nguyễn Thị Thơ 1925 Kinh Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

192 Nguyễn Thị Kim Sang 1925 Kinh Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

193 Ngô Thị Ba 1925 Kinh Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

194 Trần Văn Chấn 1925 Kinh Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

195 Lê Thị Cam 1925 Kinh Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

196 Trần Thị Bảy 1925 Kinh Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

197 Nguyễn Thị Lan 1925 Kinh Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

198 Trần Giã 1925 Kinh Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

199 Nguyễn Thị Thì 1925 Kinh Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

200 Trương Thị Ngọc Lan 1925 Kinh Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

201 Trần Thiệu 1925 Kinh Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

202 Nguyễn Thị Hồng Đức 1925 Kinh Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

203 Lê Thị Hường 1925 Kinh Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

204 Võ Thị Kiên 1925 Kinh Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

205 Phạm Văn Bảng 1925 Kinh Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

206 Nguyễn Thị Thành 1925 Kinh Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

207 Phạm Thị Cảnh Kinh Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

208 Nguyễn Nam 1925 Kinh Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

209 Trần Đức Bửu 1925 Kinh Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

210 Nguyễn Xin 1925 Kinh Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

211 Phạm Văn Kỳ 1925 Kinh Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

212 Nguyễn Văn Tranh 1925 Kinh Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

213 Tạ Thị Lệ Nương 1925 Kinh Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

214 Lê Thị Hồng Vân 1925 Kinh Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

215 Lê Thị Chớ 1925 Kinh Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
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216 Nguyễn Thị Nuôi 1925 Kinh Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

217 Nguyễn Thị Yến 1925 Kinh Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

218 Đỗ Văn Mai 1925 Kinh Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

219 Lê Thị Nuôi 1925 Kinh Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

220 Huỳnh Thị Giữ 1925 Kinh Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

221 Võ Thùy 1925 Kinh Xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

222 Huỳnh Thị Trầm 1925 Kinh Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

223 Nguyễn Thị Ngữa 1925 Kinh Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

224 Nguyễn Thị Minh 1925 Kinh Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

225 Trần Thị Hay 1925 Kinh Xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

226 Trương Văn Mai 1925 Kinh Xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

227 Lê Thị Khớ 1925 Kinh Xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

228 Phạm Thị Điểm 1925 Kinh Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

229 Nguyễn Thị Sau 1925 Kinh Xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

230 Võ Thị Đành 1925 Kinh Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

231 Ngô Cảng 1925 Kinh Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

232 Phạm Thị Thiểu 1925 Kinh Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

233 Phạm Văn Bảng 1925 Kinh Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

234 Nguyễn Thị Tròn 1925 Kinh Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

235 Ngô Thị Hòa 1925 Kinh Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

236 Phạm Thị Thiếp 1925 Kinh Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

237 Lê Quốc Trung 1925 Kinh Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

238 Lê Thị Hành 1925 Kinh Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

239 Phan Thị Đẩu 1925 Kinh Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

240 Nguyễn Thị Chín 1925 Kinh Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

241 Trần Thị Ngọ 1925 Kinh Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

242 Cao Thị Mẹo 1925 Kinh Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định


